
PHỤ LỤC 01
TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025  (BAO GỒM KẾ HOẠCH  VỐN NĂM 2024 VỀ TRƯỚC ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI SANG

NĂM 2025)CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK PÉK
(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-UBND ngày     tháng     năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Pék)

Đơn vị tính: Triệu Đồng

ST
T Đơn vị

Tổng cộng Kế
hoạch vốn
năm 2025

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi

Ghi chú
Kế hoạch trung hạn 2021 -

2025

Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024
về trước kéo dài sang năm 2025)

Kế hoạch trung hạn 2021 -
2025

Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm
2024 về trước kéo dài sang năm 2025)

Kế hoạch vốn  năm 2024 về
trước được phép kéo dài sang

năm 2025
Kế hoạch vốn năm 2025

Kế hoạch vốn  năm 2024 về
trước được phép kéo dài

sang năm 2025
Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP Tổng NSTW NSĐP

1 2 3=7+10+16+1
9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

TỔNG CỘNG 3.627,9 3.812,0 3.812,0 0,0 0,0 0,0 0,0 773,0 773,0 0,0 12.656,9 12.636,9 20,0 380,9 380,9 0,0 2.474,0 2.474,0 0,0

1 Phòng Kinh tế 3.321,6 3.812,0 3.812,0 0,0 773,0 773,0 11.928,9 11.908,9 20,0 232,6 232,6 2.316,0 2.316,0

2 Phòng Văn hóa - Xã hội 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Ban QLDA và DVCI 0,0 0,0 0,0 0,0 728,0 728,0 0,0 0,0

4 Giữ lại chưa phân bổ 306,3 0,0 0,0 0,0 0,0 148,3 148 158,0 158
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Phụ lục
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025  (BAO GỒM KẾ HOẠCH  VỐN NĂM 2024 VỀ TRƯỚC ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI SANG NĂM 2025)

CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI
Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-UBND ngày     tháng     năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Pék)
ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án/ công trình

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 và Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) đã được UBND
tỉnh giao tại Quyết định số 83/QĐ - UBND ngày 17/9/2025

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 và Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) đề nghị phân
bổ

Ghi
chú

Chủ đầu
tư/ Đầu
mối giao
kế hoạch

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 Lũy kế vốn đã bố trí đến hết
năm 2024

Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về
trước kéo dài sang năm 2025)

Chủ đầu
tư/ Đầu
mối giao
kế hoạch

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm
2024

Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024
về trước kéo dài sang năm 2025)

Tổng
vốn

Trong đó: Tổng
vốn

Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2025
Kế hoạch vốn  năm 2024 về

trước được phép kéo dài
sang năm 2025 Tổng

vốn

Trong đó: Tổng
vốn

Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2025
Kế hoạch vốn  năm 2024
về trước được phép kéo

dài sang năm 2025

Tổng
vốn

Trong đó: Tổng
vốn

Trong đó: Tổng
vốn

Trong đó: Tổng
vốn

Trong đó:

NSTW NSĐP bao
gồm: NSTW NSĐP bao

gồm: NSTW NSĐP bao
gồm: NSTW NSĐP bao

gồm: NSTW NSĐP bao
gồm: NSTW NSĐP bao

gồm: NSTW NSĐP bao
gồm: NSTW NSĐP bao

gồm:NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH

A

CHƯƠNG TRÌNH MTQG
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ

HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS
VÀ MIỀN NÚI

TỔNG CỘNG - 17.888 17.868 - 20 15.394 15.394 - - 2.474 2.474 - - 381 381 - - - 12.657 12.637 - 20 10.321 10.321 - - 2.316 2.316 - - 233 233 - -

I
Dự án 1. Giải quyết tình trạng
thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất,
nước sinh hoạt

- 395 375 - 20 375 375 - - - - - - 229 229 - - - 395 375 - 20 375 375 - - - - - - 229 229 - -

1 Hỗ trợ nhà ở
Xã Đăk
Pék

133 117 - 16,0 116,5 116,5 - - Phòng
Kinh tế xã
Đăk Pék

133 117 - 16,0 116,5 116,5 - -
2 Hỗ trợ đất sản xuất 180 180 - - 180,2 180,2 - - 180,2 180,2 - - 180 180 - - 180,2 180,2 - - 180,2 180,2 - -
3 Hỗ trợ nhà ở 33 29 - 4,0 29,1 29,1 - - 33 29 - 4,0 29,1 29,1 - -
4 Hỗ trợ đất sản xuất 49 49 - - 49,1 49,1 - - 49,1 49,1 - - 49 49 - - 49,1 49,1 - - 49,1 49,1 - -

IV

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng
thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời
sống trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi và các
đơn vị sự nghiệp công của lĩnh
vực dân tộc

- 11.946 11.946 - - 9.946 9.946 - - 2.000 2.000 - - 3 3 - - 11.946 11.946 - - 9.946 9.946 - - 2.000 2.000 - - 3 3 - -

I.1

Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ
tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất,
đời sống trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi

- 11.946 11.946 - - 9.946 9.946 - - 2.000 2.000 - - 3 3 - - 11.946 11.946 - - 9.946 9.946 - - 2.000 2.000 - - 3 3 - -

1 Sửa chữa, cải tạo chợ Đăk Pék Xã Đăk
Pék 728 728 728 728 - -

QLDA và
DVCI xã
Đăk Pék 

728 728 728 728 - -

2 Đường đi KSX từ nhà bà Chiến
đến ruộng Huyện đội

Xã Đăk
Pék

1.783 1.783 1.783 1.783 - 0,0 0,0

Phòng
Kinh tế xã
Đăk Pék

1.783 1.783 1.783 1.783 - 0,0 0,0

3
Đường Chung Năng ngoài đi
Chung Năng trong (bê tông hóa
một số đoạn chưa được đầu tư)

1.985 1.985 1.985 1.985 - 0,2 0,2 1.985 1.985 1.985 1.985 - 0,2 0,2

4 Đường đi KSX từ cầu treo Đăk
Non đi rẫy A Thái 1.960 1.960 1.960 1.960 - 0,4 0,4 1.960 1.960 1.960 1.960 - 0,4 0,4

5  Đường đi sản xuất thôn Đông
Sông 2.100 2.100 2.100 2.100 - 0,0 0,0 2.100 2.100 2.100 2.100 - 0,0 0,0

6 Đường đi KSX từ cầu treo Đăk
Non đến rẫy A Thải 2.000 2.000 - 2.000 2.000 - 2.000 2.000 - 2.000 2.000 -

7 Sửa chữa điểm trường thôn Đăk
Nớ 252 252 252 252 - - 252 252 252 252 - -

8 Đường GTNT nội thôn thôn Đăk
Nớ 500 500 500 500 - 1,2 1,2 500 500 500 500 - 1,2 1,2

9 Đường GTNT đi KSX thôn Đăk
Nớ 638 638 638 638 - 1,6 1,6 638 638 638 638 - 1,6 1,6

IV
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào
tạo nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực

*

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động,
củng cố phát triển các trường phổ
thông dân tộc nội trú; trường phổ
thông dân tộc bán trú; trường
Phổ thông có học sinh bán trú và
xóa mù chữ cho người dân vùng
đồng bào dân tộc thiểu số

V

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá
trị văn hóa truyền thống tốt đẹp
của các dân tộc thiểu số gắn với
phát triển du lịch

- 5.547 5.547 - - 5.073 5.073 - - 474 474 - - 148 148 - - - 316 316 - - - - - - 316 316 - - - - - - -
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1 Xây dựng nhà rông thôn Đăk Poi
thị trấn

Xã Đăk
Pék

158 158 - 158 158 -
Phòng

Kinh tế xã
Đăk Pék

158 158 - 158 158 -

2 Xây dựng nhà rông thôn Đăk Nớ 158 158 - 158 158 - 158 158 - 158 158 -

3 Xây dựng nhà rông thôn  Đăk Ra
thị trấn

Xã Đăk
Pék 158 158 - 158 158 -

Chưa
phân bổ do

sai tên
công trình

(*)

-

4 Tu bổ, tôn tạo di tích Ngục Đăk
Glei xã Đăk Choong 4.757 4.757 4.757 4.757 147,9 147,9

Không
phân bổ do
sai chủ đầu

tư do sai
chủ đầu tư

(**)

5 Xây dựng nhà rông thôn Xốp
nghét xã Xốp 158 158 158 158 - 0,3 0,3 -

6 Xây dựng nhà rông thôn Kon Broi
xã Đăk Choong 158 158 158 158 - 0,1 0,1 -

Ghi chú: Chưa phân bổ sai tên công trình (*) tại QĐ sốsố 83/QĐ - UBND ngày 17/9/2025 của UBND tỉnh Quảng ngãi dự án: Xây dựng nhà rông thôn Đăk Ra thị trấn; Tại Quyết định số  724/QĐ - UBND ngày 30/6/2025 phân bổ dự án Xây dựng nhà rông thôn Chung Năng thị trấn Đăk Glei

Không phân bổ do sai chủ đầu tư do sai chủ đầu tư (**): 03 công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Ngục Đăk Glei xã Đăk Choong; Xây dựng nhà rông thôn Xốp nghét xã Xốp và công trình và Xây dựng nhà rông thôn Kon Broi xã Đăk Choong đã hoàn thành bàn giao đưa vao sử dụng được đầu tư trên địa bàn xã Đăk Choong, xã Xốp nên chủ đầu tư giao
cho UBND xã Xốp

TT Danh mục dự án/ công trình

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 và Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) đã được UBND
tỉnh giao tại Quyết định số 83/QĐ - UBND ngày 17/9/2025

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 và Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) đề nghị phân
bổ

Ghi
chú

Chủ đầu
tư/ Đầu
mối giao
kế hoạch

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 Lũy kế vốn đã bố trí đến hết
năm 2024

Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về
trước kéo dài sang năm 2025)

Chủ đầu
tư/ Đầu
mối giao
kế hoạch

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm
2024

Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024
về trước kéo dài sang năm 2025)

Tổng
vốn

Trong đó: Tổng
vốn

Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2025
Kế hoạch vốn  năm 2024 về

trước được phép kéo dài
sang năm 2025 Tổng

vốn

Trong đó: Tổng
vốn

Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2025
Kế hoạch vốn  năm 2024
về trước được phép kéo

dài sang năm 2025

Tổng
vốn

Trong đó: Tổng
vốn

Trong đó: Tổng
vốn

Trong đó: Tổng
vốn

Trong đó:

NSTW NSĐP bao
gồm: NSTW NSĐP bao

gồm: NSTW NSĐP bao
gồm: NSTW NSĐP bao

gồm: NSTW NSĐP bao
gồm: NSTW NSĐP bao

gồm: NSTW NSĐP bao
gồm: NSTW NSĐP bao

gồm:NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH NST NSH
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Phụ lục Chi tiết 1
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025  (BAO GỒM KẾ HOẠCH  VỐN NĂM 2024 VỀ TRƯỚC ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI SANG NĂM 2025)

 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI (MỚI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM (CŨ)CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-UBND ngày     tháng     năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Pék)
ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án/ công trình

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 và Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài sang
năm 2025) đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 92/QĐ - UBND ngày 22/9/2025

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 và Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài sang
năm 2025) đề nghị phân bổ

Ghi
chú

Chủ đầu
tư/ Đầu
mối giao
kế hoạch

Kế hoạch trung hạn 2021 -
2025

Lũy kế vốn đã bố trí đến
hết năm 2024

Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ
năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025)

Chủ đầu
tư/ Đầu
mối giao
kế hoạch

Kế hoạch trung hạn 2021 -
2025

Lũy kế vốn đã bố trí đến
hết năm 2024

Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ
năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025)

Tổng
vốn

Trong đó:
Tổng
vốn

Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2025

Kế hoạch vốn  năm
2024 về trước được
phép kéo dài sang

năm 2025 Tổng
vốn

Trong đó:
Tổng
vốn

Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2025

Kế hoạch vốn  năm
2024 về trước được
phép kéo dài sang

năm 2025

Tổng
vốn

Trong đó:
Tổng
vốn

Trong đó:
Tổng
vốn

Trong đó:
Tổng
vốn

Trong đó:

NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP

a Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới - 3.812 3.812 - 3.039 3.039 - 773 773 - - - - 3.812 3.812 - 3.039 3.039 - 773 773 - - - -

Cộng - 3.812 3.812 - 3.039 3.039 - 773 773 - - - - 3.812 3.812 - 3.039 3.039 - 773 773 - - - -

1 Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn
Dên Prông

UBND
Xã Đăk

Pék

100 100 100 100 - -

Phòng
Kinh tế xã
Đăk Pék

100 100 100 100 - -

2 Sửa chữa nhà Rông thôn Đăk
Đoát 20 20 20 20 - - 20 20 20 20 - -

3 Sửa chữa nhà Rông thôn
Măng Rao 20 20 20 20 - - 20 20 20 20 - -

4 Sân thể thao thôn Dên Prông 30 30 30 30 - - 30 30 30 30 - -

5 Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn
Pêng Sal Pêng 100 100 100 100 - - 100 100 100 100 - -

6 Đường đi KSX thôn Dên
Prông 157 157 157 157 - - 157 157 157 157 - -

7 Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn
Đăk Rang 100 100 100 100 - - 100 100 100 100 - -

8 Sửa chữa đường nội thôn Đăk
Ven (mương thoát nước) 351 351 351 351 - - 351 351 351 351 - -

9 Sân thể thao thôn Đăk Ven
(Sân bóng chuyền) 30 30 30 30 - - 30 30 30 30 - -

10 Làm mới đường nội thôn
Măng Rao 469 469 469 469 - - 469 469 469 469 - -

11 Làm mới đường lên thôn 14A-
Dên Prông (GĐ1) 1.327 1.327 1.148 1.148 179 179 1.327 1.327 1.148 1.148 179 179

12 Làm mới đường nội thôn
Đông Thượng 700 700 514 514 186 186 700 700 514 514 186 186

13 Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn
Đông Thượng 100 100 - - 100 100 100 100 - - 100 100

14

Làm mới rãnh thoát nước 2
bên tuyến đường GTNT thôn
Đăk Rang (Công trình mới,
không nằm trong KH GĐ 2-
21-2025)

308 308 - - 308 308 308 308 - - 308 308
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